
Đề 1 

I. Trắ          3   ể   K oa   vào  áp á   ú  : 

              ớ               ủ      7   : 

 ,  5     6             b,  5     8             ,  6     8                d,  5     7 

          8   ụ       đơ   ị   : 

a, 28             b, 92            c, 82                d, 80 

              9   9          ả bằng: 

a, 18             b, 29            c, 28                d, 39 

II. Tự  u    7   ể   

Bà  1: Đặt t    r   t   :  4   ể   

a, 38 + 7               b, 54 - 8                c, 72 - 3              d, 28 + 6 

…………              …………               …………             ………… 

…………              …………               ………                 ………… 

………                  …………               …………             ………… 

Bà  2:     p  p t    vớ    t quả  ú  :  2   ể   

A B 

17 - 9 68 

34 + 7 35 

77 - 9 8 

29 + 6 41 

Bà  3: Đú       Đ, sa      S vào  ỗ    u:  2   ể   

a, 39 + 23 = 52      ........ 

b, 43 – 5 = 48        ........ 

c, 12 + 23 = 45      ........ 

d, 26 – 9 = 15        ........ 
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Đề 2 

Bà  1:  2   Đặt t    r i t   :        

       32 + 42                  94 - 21         ;              50 + 38        ;              67 – 3 

………………           …………………            ………………             ………………   

………………           …………………            ………………             ………………   

………………           …………………            ………………             ………………   

Bà  2:  2   Vi t s  t     hợp vào ô tr ng: 

 

Bà  3  4  : 

 , K o      ò    o    b    ất: 81 75 90 51 

b, K o      ò    o    lớn nhất: 62 70 68 59 

 , Đú       (Đ),         ( ) 

 S  li n sau củ         4 □ 

 S  li n sau củ  84    8  □ 

 S  li n sau củ  79    70 □ 

 S  li n sau củ  98    99 □ 

 S  li n sau củ  99     00 □ 

Bà  4  2  : A      9   ả  áo, A    o e  7   ả. Hỏ  A   ò  b o    ê    ả  áo? 

Bà  5  1  : Mỗ   ì    ẽ d ớ  đây    b o    ê  đoạn thẳng? 
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Đề 3 

C u 1  1   ểm) Vi t s  vào   ỗ tr ng: 

 á    ơ     ……                                       H     ơ   á ……   

B     ơ   ă ………                                  C í    ơ  b  ………   

Tá    ơ     ………                                   Bảy   ơ   á ………  

M     ă ………                                           B    ơ  b ………   

Nă    ơ  bảy…………                               á    ơ    í ………  

C u 2: S ?  1   ểm) 

 

C u 3:  2   ểm) 

 ) Đặ   í        í  : 

45 + 32                      31 + 51                         87 – 4                        97 – 67  

………                       …………                      ………                         ………  

………                       ………                           ………                        ………  

………                       …………                      ………                         ………   

b) 79 – 6  = ……                94 + 5 -4 = ………               6   4  = ………               76 

–  6    0 = ……  

C u 4:  1   ểm) 

Vi t s    o   ỗ chấm: 

 ) Lú  6   ờ, kim ngắn chỉ   o    ……,     d     ỉ   o    ……… 

b) Lú      ờ, kim ngắn chỉ   o    ………,     d     ỉ   o    ……… 

C u 5:  1   ểm) 

Vi t ti     o   ỗ chấm: 

M t tuần lễ    ……    y   :   ủ nhậ ,…………… …………  ……                  

C u 6:  1   ểm) 
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Đo đ  d    á  đoạn thẳng r i vi t s  đo: 

 

C u 7:  1   ểm) 

Đ    Đ  oặ      o đầu mỗ   â    ơ   ứng 

a) 54 – 24 > 45 – 24                       b) 89 – 11 = 36 + 32 

c) 45 + 30 > 35 + 40                       d) 97 – 64 < 78 - 35 

C u 8:  2   ểm) 

a) Hoa gấ  đ ợc 25 con chim. Mai gấ  đ ợc 21 con chim. Hỏi cả hai bạn gấ  đ ợc tất 

cả b o    ê   o      ? 

b) M t sợ  dây d   79cm. B  cắ  đ  50    Hỏi sợ  dây  ò   ạ  d   b o    ê    ? 
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Đề 4 

Câ   : Đ  n s    í    ợ    o   ỗ chấm: 

a. S  li n sau củ  99    ……  

b. S  li      ớc củ  80   …   

Câ   : V     á       ò    ục từ   đ n 10 

Câ   : Đú       Đ,             o ô    ng: 

   Đ ểm A ở   o    ì     ữ nhật 

b  Đ ểm M nằm ở   o    ì     ữ nhật 

   Đ ểm B nằm ở   o    ì     ữ nhật 

d  Đ ểm N nằm ở   o    ì     ữ nhật 

 

Câ  4: K o      o    lớn nhất: M2 

a. 20 ; 40 ;   70 ;   10                      b.  70 ;   50 ;   80 ;    30 

Câ  5: Khoan    ò    ữ  á  đặ     ớc k t quả đú  : M  

Em nghỉ 1 tuần lễ    b     y  Vậy em nghỉ đ ợc: 

   7    y 

b  8    y 

   9    y 

d   0    y 

Câ  6: Đặ   í        í   

   30 + 40 
 

79 – 69 
 

Câ  7:  Hãy  o  á   56    76 
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Câ  8: M t sợ  dây d   79     B  cắ  đ  50      ợ  dây  ò   ạ    : 

a. 19cm 

b. 29cm 

c. 20cm 

d. 9cm 

Câ  9: L       0  á   ẹo, mẹ   o L     ê   0  á   ẹo nữa. Hỏ  L       ất cả bao 

   ê   á   ẹo? 

Câ   0: S   ì         á     ở  ì   bê    : 

 

A. 3 

 

B.4 

 

C.5 

 

D.6 
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ĐÁP Á  – BIỂU ĐIỂM 

1: 0,5 x  =  đ ểm 

a. 100 

b. 79 

2:   đ ểm – mỗi s  0,  đ ểm 

50; 60; 70; 80; 90 

3:   đ ểm – mỗ  ý 0, 5 đ ểm 

   Đ 

b. S 

c. S 

d  Đ 

4: 0,5 đ ể  x  =  đ ểm 

a. 70 

b. 80 

5:   đ ểm 

D  0    y 

6:   đ ểm 

Đặ   í       í   đú    ỗ   â  đ ợ  0,5 đ ểm 

7:   đ ểm    56 < 76 

8: 1 đ ểm – B: 29cm 

9:   đ ểm 

– Lời giả , đá    : 0,5 đ ểm 

– Vi         í  : 0,5 đ ểm 

10:   đ ểm –  

C.5 
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